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Sinh viên:  Mã sinh viên:  Ngày sinh:  
(Student name)  (Student ID) (Date of birth) 

Bậc, ngành học: 
(Major) 

Khoá (Intake): 

 Chuyên ngành:  
(Specialization)  

 

Trình độ đào tạo (theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam): Bậc (Level) 6/8 
Level of the qualification (according to Vietnamese Qualifications Framework) 

Hình thức đào tạo:  
(Type of training)  

 

STT 
(S/N) 

Mã học phần 
(Course ID) 

 

Tên học phần 

 

Course Title 
Tín chỉ 
(Credits) 

Điểm chữ 
(Letter 
Grade) 

Điểm số 
(Grade Point) 

Hệ 4 
(4.0 scale) 

Hệ 10 
(10.0 scale) 
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M/R: Học phần miễn (Exempted courses) 

(*):Được giảng dạy bằng tiếng Anh (taught in English) 

Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và đạt các chuẩn đầu ra của chương trình. 
(The student has completed the academic program and achieved program learning outcomes) 

Tổng số tín chỉ tích lũy:  Ngày …  tháng ….. năm 2026 
(Earned Credits) 

Điểm trung bình tích lũy (Hệ 4):  
(CGPA – 4.0 scale) 

Điểm trung bình tích lũy (Hệ 10):  
(CGPA – 10.0 scale) 

Hạng tốt nghiệp:  
(Degree classification) 

……….., 2026 

HIỆU TRƯỞNG (PRESIDENT) 

 

 
 

 

 

PGS. TS ……………………………. 

(Assoc. Prof. Ph.D. …………………………….) 


